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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã nông nghiệp Bích Hòa
Đại diện: 

Nguyễn Văn Đức
	Xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội
ĐT: 02433.876.303
	Chuyên cung cấp các sản phẩm bún, bánh cuốn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Đạt
Đại diện: 

Nguyễn Hữu Đạt

	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội
ĐT: 0906.561.980
	Chuyên cung cấp sản phẩm giò, chả, xúc xích các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Hộ kinh doanh Nguyễn Huy Nhất
Đại diện: 

Nguyễn Huy Nhất
	Xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0335.363.163
	Chuyên cung cấp dưa chuột với số lượng lớn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hợp tác xã rau an toàn xã Hà Hồi
Đại diện:
Dương Thị Anh Xuân
	Xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội 
ĐT: 0963.523.886
	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm  rau, củ, quả các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
hăn nuôi Yên Hòa PhúHợp 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Huy Hoàn

Đại diện: 

Nguyễn Văn Hoan
	Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0936.443.286
	Chuyên cung cấp sản phẩm bột tắm, ngâm chân thảo dược, bột bồ kết túi lọc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Hợp tác xã sản xuất và thương mại Minh Quân 

Đại diện: 

Hoàng Đình Thắng
	Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0906.358.360
	Chuyên cung cấp sản phẩm tương Khê Thượng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hợp tác xã rau quả sạch Huy Hùng 

Đại diện: 

Nguyễn Quang Hùng
	Xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội 

ĐT: 0976.826.995
	Chuyên cung cấp sản phẩm ổi, rau húng, rau cải ngồng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Hợp tác xã nông nghiệp Liên Hà 

Đại diện: 

Nguyễn Bá Quân
	Xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 02433.631.266

	Chuyên cung cấp các sản phẩm rau, củ, quả các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng hải sản Phú Vân 

Đại diện: 

Nguyễn Thị Vân
	Phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0904.275.130
	Chuyên cung cấp hải sản các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

	2
	Đại lý gạo Nguyễn Thị Sáu
Đại diện: 

Nguyễn Thị Sáu
	Xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0395.397.328


	Chuyên cung cấp gạo các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

	3
	Đại lý gạo 
Đại diện: 

Đinh Văn Khánh
	Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0946.754.457
	Chuyên cung cấp gạo các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

	4
	Đại lý gạo quê Thảo Cúc 

Đại diện: 

Lê Thị Vy 
	Phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0349.803.282

	Chuyên cung cấp gạo các loại với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại VAC

Đại diện: 

Trần Văn Hùng
	Xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0382.724.836
	Chuyên cung cấp cá thương phẩm các loại với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận. 

	2
	Trang trại VAC

Đại diện: 

Nguyễn Văn Hòa
	Xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0329.819.174
	Chuyên cung cấp cá trắm, chép thương phẩm với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận. 

	3
	HTX Chăn nuôi - dịch vụ tổng hợp Đông Lỗ 

Đại diện: 
Dương Văn Hợi 
	Xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0387.898.845


	Chuyên cung cấp trứng vịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hoà và các vùng lân cận. 

	4
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 

Dương Văn Huệ


	Xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0837.470.584

 
	Chuyên cung cấp lợn thương phẩm đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất nấm
Đại diện: 

Nguyễn Thị Lan Phương
	Xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0977.774.882

 
	Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại nấm tươi, nấm khô. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận.   

	2
	Hộ trồng rau an toàn
Đại diện: 
Nguyễn Khắc Thắng
	Xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0347.587.672
 
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại với số lượng lớn phục vụ khu vực Hoài Đức và các vùng lân cận. 

	3
	Hộ trồng rau an toàn

Đại diện: 

Nguyễn Văn Liền
	Xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội 
ĐT: 0969.955.274
	Chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm rau, củ, quả an toàn theo mùa. Thị trường tiêu rộng khắp huyện Hoài Đức và các vùng lân cận.

	4
	Hộ trồng rau an toàn

Đại diện: 

Nguyễn Thị Phương
	Xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội 
ĐT: 0353.515.865
	Chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm rau, củ, quả an toàn theo mùa. Thị trường tiêu rộng khắp huyện Hoài Đức và các vùng lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã Hoàng Huynh

Đại diện:

Hoàng Văn Huynh
	Thôn Nà Kiêng, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
ĐT: 0977.618.573

	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm chuối sấy dẻo, trà búp giảo cổ lam. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Hợp tác xã Sang Hà

Đại diện:

Trương Thị Tuế
	Thôn Bản Ngù 1, xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 

ĐT: 0987.676.812


	Chuyên cung cấp các loại rau bò khai, rau rớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Hợp tác xã rượu chuối Tân Dân

Đại diện:

Nguyễn Thị Hường


	Tổ 1A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
ĐT: 0972.045.115


	Sản xuất và cung cấp rượu chuối, chuối sấy dẻo. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Hợp tác xã rau an toàn Tứ Xã

Đại diện:

Nguyễn Văn Nghĩa
	Xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0981.106.632
	Sản xuất và cung cấp rau, củ, quả các loại theo tiêu chuẩn VietGAP với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành trong cả nước.


Dự báo











